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Bản tin chứng khoán 

Thị trường trong ngày đã yếu đi nhiều so với các phiên trước đó. Blue chip nhờ có MSN, 

PNJ, VIC, VRE nhưng không đủ sức chống đỡ chỉ số index. Nhiều cổ phiếu bị bán ra 

mạnh trên diện rộng như nhóm thép HPG, HSG hay nhóm ngân hàng TCB, STB, MBB, 

CTG. 

Trong bối cảnh khá ảm đạm của thị trường vẫn có những cổ phiếu đi ngược dòng tăng 

điểm khá như CTD, GIL, KDC, DBC, KDH, CVT, PNJ, PDR. GIL và TCM là hai trong số 

doanh nghiệp dệt may tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt so với các doanh nghiệp dệt may 

còn lại. Đây là yếu tố giúp giá hai cổ phiếu tăng liên tục trong thời gian qua.  

PNJ đang có những bước phục hồi khá ấn tượng sau khi công bố doanh thu 9 tháng đầu 

năm gần bằng cùng kỳ trong khi lợi nhuận giảm khoảng 20% do giá vốn hàng bán gia 

tăng và chi phí lãi vay tăng mạnh. Trong năm nay tốc độ mở chuỗi của PNJ có phần chậm 

lại do ảnh hưởng đại dịch. PNJ hiện có 340 cửa hàng, giảm 6 cửa hàng so với năm ngoái. 

Mảng bán lẻ vẫn là trọng tâm mang lại lợi nhuận chính cho PNJ. Giá của PNJ so với đầu 

năm 85 vẫn thấp hơn khoảng 15%.  

 

Điểm đặc biệt là khối ngoại trong ngày lại mua ròng nhẹ khoảng 30 tỷ đồng sau nhiều 

phiên bán ra hàng trăm tỷ liên tiếp. VNM(85.2 tỷ), VIC(51.5 tỷ), MBB(27.5 tỷ), HCM(16 

tỷ), PNJ(15.3 tỷ) là những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trong khi MSN(-75.4 tỷ), 

HPG(-45.3 tỷ), VHM(-34 tỷ), HDB(-15.7 tỷ) trong nhóm bán ròng nhiều nhất.  

 

Trong số này 

Nhận định  P.1 

Danh mục CP  P.2 

Tin Doanh nghiệp  P.3 

Bộ lọc CP  P.4 
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Độ rộng thị trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giao dịch mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND) 
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Biến động Big Cap 

CP Giá +/- % 

MSN 87.9 3,700 4.39 

KDH 25.0 650 2.67 

PNJ 72.6 900 1.26 

VIC 104.5 1,000 0.97 

HNG 11.0 100 0.92 

VNM 108.8 800 0.74 

VRE 26.1 150 0.58 

VJC 105.7 200 0.19 

MWG 106.8 - - 

DHG 103.0 - - 

HDB 25.2 - - 

VCB 85.0 - - 

NVL 62.1 (100) (0.16) 

PLX 48.7 (100) (0.20) 

REE 41.8 (100) (0.24) 

VHM 75.7 (200) (0.26) 

EIB 17.2 (50) (0.29) 

BCM 39.3 (150) (0.38) 

HVN 25.2 (100) (0.40) 

SAB 184.5 (1,000) (0.54) 

GAS 71.5 (400) (0.56) 

POW 9.8 (70) (0.71) 

BVH 52.2 (400) (0.76) 

MBB 18.3 (150) (0.81) 

TPB 23.4 (250) (1.06) 

CTG 30.3 (350) (1.14) 

HPG 30.3 (400) (1.31) 

TCB 21.8 (350) (1.58) 

BID 39.1 (700) (1.76) 

FPT 52.0 (1,000) (1.89) 

VPB 23.7 (500) (2.07) 

STB 13.4 (300) (2.20) 

GEX 20.0 (550) (2.68) 

 

 

Vnindex 937.75  

 -2.01 (-0.21%) 

83nhất 1140 
   

Chỉ số Vnindex giảm nhẹ -2 điểm về 937 sau những áp lực bán mạnh vào cuối phiên. Không khó 

hiểu khi thanh khoản thị trường sụt giảm chỉ còn khoảng 5,419 tỷ đồng khớp lệnh trên sàn HOSE. 

Đây là phiên điều chỉnh hợp lý hay nói đúng hơn là tạm dừng nghỉ ngơi sau khi chỉ số index đã có 

chuỗi hồi phục liên tục từ 915 đến nay. Thị trường sẽ khó bức phá mạnh mà cần thời gian tích lũy 

lâu hơn vì vậy chỉ số index có thể dao động theo hướng dzic dzac trong ngắn hạn. Một số cổ phiếu 

giảm sẽ là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu như PHR, D2D, GVR, HPG, HSG, GIL.  

Cổ phiếu quan tâm: 

 

Tin Doanh nghiệp:  

Theo thông cáo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) công bố mới đây, 

doanh nghiệp dự kiến sản lượng điện ba tháng cuối năm đạt 4.526 tỉ kWh. 

Doanh thu quí IV/2020 dự kiến 7.361 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 768 tỉ đồng, lần 

lượt tăng 20% và tăng gấp 4 lần so với quí III trước đó. 

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục làm việc với EVN/EPTC để hoàn thành sửa đổi PPA 

của nhà máy điện Cà Mau 1&2 về chuyển đổi đơn giá phí công suất và chuẩn bị cho nhà 

máy tham gia thị trường điện cạnh tranh trong thời gian tới. 



 

 

 

 

 

  

 

Top tăng giá HOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top tăng giá HNX 
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FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta - Doanh số tiêu thụ tháng 10 là 22,9 triệu USD, tăng gần 40% so 

với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, doanh số chung đạt 161 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ và tương 

đương cả năm 2019. Sao Ta cho biết trong tháng 11 này sẽ thu hoạch toàn bộ ao tôm thả nuôi vụ 2. 

M10 - CTCP May 10 - Ngày 11/11 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 

với tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 9/12/2020. 

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - Ngày 04/11, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả 

cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2020. 

TV1 - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 - Thông báo phương án bán đấu giá công khai Nhà 

máy thủy điện Sông Bung 5, giá khởi điểm đợt này là 1.390 tỷ đồng. Đây là giá đã bao gồm cả khoản 

nợ vay ngân hàng của dự án Sông Bung 5, nhưng không bao gồm thuế GTGT và các loại thuế phí, 

lệ phí… 

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Đã thông qua việc bán hơn 8,25 triệu cổ phiếu quỹ 

hiện có theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2020. 

VTB - CTCP Viettronics Tân Bình - Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

năm 2019 và tạm ứng năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 24/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng 

tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng là 10%. Thanh toán bắt đầu từ ngày 10/12/2020. 

CDC - CTCP Chương Dương - Ngày 13/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2019 và tạm ứng đợt 1 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng 

tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng là 30% (trong đó, năm 2019 là 20% và tạm ứng đợt 20202 là 10%. Thanh 

toán bắt đầu từ ngày 30/11/2020. 

HTN - CTCP Hưng Thịnh Incons - Ngày 13/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2019, ngày đăng ký cuối cùng là 16/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2020. 

VIX - CTCP Chứng khoán VIX - CTCP Tư vấn quản lý và Đầu tư Đỏ, cổ đông đã mua vào hơn 545.000 

cổ phiếu VIX trong ngày 30/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại VIX lên hơn 6,84 triệu 

cổ phiếu, tỷ lệ 5,36%. 

 

VNM - CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk - Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 

20,89 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 10/11 đến 09/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh hoặc 

thông qua VSD. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại VNM lên hơn 242,73 

triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,62%. Trước đó, từ ngày 06/10 đến 04/11, cổ đông trên đăng ký mua hơn 17,41 



 

Top cổ phiếu tăng mạnh 5 phiên gần nhất 

 

Cổ phiếu đang chạm các vùng hỗ trợ: 
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Lịch trả cổ tức: 

STT Mã CK Sàn 
Ngày 

GDKHQ▼ 
Ngày 
ĐKCC 

Ngày thực 
hiện 

Nội dung sự kiện Loại Sự kiện 

1 COM HOSE 12/11/2020 13/11/2020 27/11/2020 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

2 TTT HNX 11/11/2020 12/11/2020 30/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3,000 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

3 SHA HOSE 11/11/2020 12/11/2020 25/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

4 SHA HOSE 11/11/2020 12/11/2020  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 Trả cổ tức bằng cổ phiếu 

5 PSW HNX 11/11/2020 12/11/2020 25/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

6 GDT HOSE 09/11/2020 10/11/2020 26/11/2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

7 MGG UPCoM 09/11/2020 10/11/2020 20/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3,500 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

8 VFG HOSE 06/11/2020 09/10/2020 26/11/2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

9 TCO HOSE 06/11/2020 09/11/2020 23/11/2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

10 CSV HOSE 06/11/2020 09/11/2020 23/11/2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

11 PDR HOSE 06/11/2020 09/11/2020  Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 Trả cổ tức bằng cổ phiếu 

12 PPS HNX 06/11/2020 09/11/2020 23/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 750 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

13 SB1 UPCoM 05/11/2020 06/11/2020 16/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 840 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

14 
ASD UPCoM 05/11/2020 06/11/2020  Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 

8:1, giá 10,000 đồng/CP 
Phát hành thêm 

15 SRA HNX 05/11/2020 06/11/2020  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40 Trả cổ tức bằng cổ phiếu 

16 SRA HNX 05/11/2020 06/11/2020 08/12/2020 Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

17 SRA HNX 05/11/2020 06/11/2020 28/12/2020 Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

18 BPC HNX 04/11/2020 05/11/2020 25/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

19 BIO UPCoM 04/11/2020 05/11/2020 18/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

20 HU6 UPCoM 04/11/2020 05/11/2020 25/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

21 TTB HOSE 03/11/2020 04/11/2020  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 Trả cổ tức bằng cổ phiếu 

22 TVH UPCoM 03/11/2020 04/11/2020 04/12/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3,082 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

23 NTP HNX 03/11/2020 04/11/2020 27/11/2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

24 ISH UPCoM 03/11/2020 04/11/2020 04/12/2020 Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

25 FIR HOSE 02/11/2020 03/11/2020  Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 Trả cổ tức bằng cổ phiếu 

26 DBH UPCoM 02/11/2020 03/11/2020 24/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 

27 FIC UPCoM 02/11/2020 03/11/2020 13/11/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 250 đồng/CP Trả cổ tức bằng tiền mặt 
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Tăng giảm ngành trong ngày                                                               

 

Các CP tăng tốt nhất theo từng nhóm ngành: 

Bất động sản:  

Xây dựng:  

Dầu khí:  

Chứng khoán:  

Ngân hàng:  

CLG, VPH, ITC 

CEE, HU1, S55 

SFC, PGC, PVC 

WSS, APS, TVS 

NVB, HDB, VCB 

   

 
Bất động sản Xây dựng Dầu khí 

   
Chứng khoán Ngân hàng Thép 

    
 

-1.1%

-1.0%

-1.0%

-0.7%

-0.6%

-0.5%

-0.5%

-0.4%

-0.3%

-0.3%

-0.3%

-0.3%

-0.3%

-0.2%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.0%

0.2%

0.5%

0.8%

0.9%

1.2%

Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí

Khai thác Than

Ngân hàng

Vật liệu xây dựng & Nội thất

Khai khoáng

Môi giới chứng khoán

Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất …

Hàng May mặc

Thép và sản phẩm thép

Phân phối xăng dầu & khí đốt

Xây dựng

Bất động sản

Sản xuất bia 

Bảo hiểm

Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng

Sản xuất ô tô

Dịch vụ vận tải

Dược phẩm

Nhựa, cao su & sợi

Nuôi trồng nông & hải sản

Sản xuất & Phân phối Điện

Thực phẩm

Containers & Đóng gói

-8.3%

-6.8%

-6.7%

-5.9%

-4.2%

2.9%

3.3%

3.6%

5.8%

7.5%

9.1%

PVL

CCI

PV2

HQC

FLC

KDH

IJC

HLD

ITC

VPH

CLG

-10.0%

-9.1%

-9.1%

-8.5%

-8.3%

3.4%

4.7%

5.9%

5.9%

6.8%

7.1%

SIC

V21

TGG

TTL

VE9

UDC

C69

CIG

S55

HU1

CEE

-2.7%

-1.8%

-1.8%

-1.4%

-1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.4%

PVG

ASP

PVD

HTC

PVB

CNG

PCG

PMG

PVC

PGC

SFC

-9.1%

-4.5%

-2.6%

-2.3%

-1.4%

-1.3%

0.0%

0.9%

1.9%

3.7%

4.8%

VIG

HBS

VDS

SHS

CTS

VND

IVS

MBS

TVS

APS

WSS

-2.4%

-2.2%

-2.1%

-1.8%

-1.8%

-1.3%

-1.0%

-0.6%

0.0%

0.0%

1.1%

ACB

STB

VPB

TCB

BID

TPB

CTG

EIB

VCB

HDB

NVB

-2.4%

-1.8%

-1.3%

-1.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.8%

1.9%

2.4%

4.3%

NKG

HSG

HPG

VGS

KVC

MEL

TLH

SMC

POM

SHI

ITQ



  

 

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở) 

Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Tel: 024 710 888 48, Fax: 024 3944 5889  

https://www.vise.com.vn 

 

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 

Tầng 2, tòa nhà Savimex, Số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 028.7108 8848 

Fax: 028 3915 2931 

Khuyến cáo 
 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến 

và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà 

không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng 

tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những 

thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa 

trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. 

Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu 

trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.  

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể 

tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập 

trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào 

mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. 

Nhà đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài 

liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử 

dụng những thông tin đó.  

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép, 

tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục 

đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.  

 

BP Phân tích 

 

Head: Nguyễn Hồng Khanh 

khanhnh@vise.com.vn 

 

 


